ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 
TUẦN 23 ( 22/2 – 27/2/2021)

KHỐI 6

BÀI 18: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT

I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

1/ Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước
a) Luộc: là làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước với thời gian đủ để thực phẩm chín mềm.
· Quy trình thực hiện: SGK/85
· Yêu cầu kỹ thuật:
- Nước luộc trong
- Động vật: chín mềm
- Thực vật: chín tới
b) Nấu: là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nước, thường phối hợp nhiều nguyên liệu; có nêm gia vị.
· Quy trình thực hiện: SGK/86
· Yêu cầu kỹ thuật: 
- Thực phẩm chín mềm 
- Vị vừa ăn
- Màu sắc hấp dẫn
c) Kho: là làm chín mềm thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà
· Quy trình thực hiện: SGK/86
· Yêu cầu kỹ thuật: 
- Thực phẩm chín mềm, ít nước 
- Vị mặn
- Màu vàng nâu

2/ Phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước
Hấp (đồ): là làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của hơi nước. Lửa cần to để hơi nước bốc lên nhiều.
· Quy trình thực hiện: SGK/ 87 
· Yêu cầu kỹ thuật: 
- Thực phẩm chín mềm, ráo nước 
- Thơm ngon
- Màu sắc đặc trưng của món

3/ Phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa
   Nướng là làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa. Nướng hai bên mặt của thực phẩm cho đến khi vàng đều.
· Quy trình thực hiện: SGK/ 87
· Yêu cầu kỹ thuật: 
- Thực phẩm chín đều
- Thơm ngon
- Màu vàng nâu

4/ Phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo
a) Rán (chiên): là làm chín thực phẩm trong một lượng chất béo khá nhiều, đun với lửa vừa, trong khoảng thời gian đủ làm chín thực phẩm.
· Quy trình thực hiện: SGK/ 88
· Yêu cầu kỹ thuật:
- Giòn, ráo mỡ, chín kĩ
- Thơm ngon
- Màu vàng nâu
b) Rang: là phương pháp làm chín thực phẩm với một lượng rất ít chất béo, dùng lửa vừa đủ và đảo đều để thực phẩm chín từ ngoài vào trong.
· Quy trình thực hiện: SGK/ 88
· Yêu cầu kỹ thuật: 
- Khô, săn chắc, thơm
- Màu sắc hấp dẫn
c) Xào: là phương pháp làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải, có sự kết hợp động vật và thực vật, đun lửa to trong thời gian ngắn.
· Quy trình thực hiện: SGK/ 89
· Yêu cầu kỹ thuật:
  - Động vật: chín mềm
  - Thực vật: chín tới, giữ được màu tươi
 - Ít nước, vị vừa ăn 

II. DẶN DÒ

- HỌC SINH HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG ĐƯỜNG DẪN SAU:  https://forms.gle/3DjcTxBQfEQDKVMY7
- Đọc kĩ câu hỏi trước khi làm bài. Mỗi người chỉ gửi câu trả lời được 1 lần. Những câu hỏi này không có gì khó nên mọi người cứ trả lời theo thực tế của bản thân mình, bài này không tính điểm nhưng sẽ có điểm cộng
- Học sinh nộp bài theo đường link, khi nhận được thông báo: CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH BÀI TẬP nghĩa là cô đã nhận được bài của con, không cần liên lạc với cô để nộp bài hay xác nhận lại nữa
- Hạn chót nộp bài: 12h ngày 26/2/2021
- Câu trả lời của những bạn được nhắc đến vào buổi học ngày thứ sáu 26/2 sẽ được cô cộng điểm. Mọi người hãy cố lên

KHỐI 7
Nộp bài trước: 23h 00 ngày 28/02/2021

Tiết 1

Bài 36: Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát  ngoại hình và đo kích thước các chiều
*Ghi chú: Bài 36 học sinh không cần ghi bài, học sinh đọc sách giáo khoa và quan sát đoạn phim sau đây để hiểu về các đặc điểm ngoại hình nổi bật của các giống lợn.
CÁC EM VÀO ĐƯỜNG LINK ĐỂ XEM QUAN SÁT CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH CỦA CÁC GIỐNG LỢN
https://drive.google.com/file/d/1zTQpuwMpLoAUEO9RgJQIK0Gki0Mtt_uD/view?usp=sharing

……………………………………………….
Tiết 2
Bài 37: Thức ăn vật nuôi
NỘI DUNG ÔN TẬP:
Hoạt động 1
CÁC EM VÀO ĐƯỜNG LINK ĐỂ XEM BÀI GIẢNG
https://youtu.be/KLEmbdRvxq4

Hoạt động 2
CÁC EM LẤY TẬP RA GHI PHẦN NỘI DUNG BÀI HỌC VÀO
I. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi
1. Thức ăn vật nuôi
Vật nuôi chỉ ăn được những loại thức ăn phù hợp với đặc điểm sinh lí và tiêu hoá của chúng.
2. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi
· Nguồn gốc từ thực vật
· Nguồn gốc từ động vật
· Nguồn gốc khoáng.
II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi
 - Thức ăn của vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng: nước, protein, lipit, gluxit, khoáng, vitamin, … Loại thức ăn khác nhau thì có thành phần dinh dưỡng khác nhau.

[bookmark: _Hlk64620635] DẶN DÒ
	- Học sinh chép  hoặc in bài đính  vào tập (phần nội dung) 
	- Học sinh vào đường link để làm bài tập tuần 23.	
https://docs.google.com/forms/d/1tu6SlOadI2ZV-u1FMFZsankEoP3ZS_iVK5vGGqtsKsQ/edit?usp=sharing

	- Học sinh hoàn thành và nộp bài cho giáo viên trước 23h00 ngày 28/02/2021.
	- Học sinh có khó khăn hoặc thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ với GVBM:
	Họ tên GV
	Điện thoại
	Mail
	Lớp phụ trách

	Nguyễn Thị Lành
	0972782539
	thulanhhatinh@gmail.com
	K7




KHỐI 8
Bài 44 :  ĐỒ  DÙNG  LOẠI  ĐIỆN  -  CƠ  :
QUẠT  ĐIỆN  -  MÁY  BƠM  NƯỚC
I . Động cơ điện một pha :
    1 . Cấu tạo : Gồm hai bộ phận chính :
         a . Stato :  ( Phần đứng yên )
 - Stato gồm có lõi thép và dây quấn .
 - Lõi thép được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện thành trụ rỗng , mặt trong có các  rãnh để quấn dây .
 - Dây quấn làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép .
         b . Rôto :  ( Phần quay )
 - Rôto gồm có lõi thép và dây quấn .
 - Lõi thép được ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện thành khối trụ , mặt ngoài có các  rãnh .
 - Dây quấn rôto kiểu lồng sóc có các thanh dẫn bằng nhôm đặt trong các rãnh của lõi thép , nối với nhau bằng vòng ngắn mạch ở hai đầu .
    2 . Nguyên lý làm việc :
 - Khi đóng điện , có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rôto , dưới tác dụng từ của dòng điện làm quay rôto của động cơ .
    3 . Số liệu kỹ thuật :
 - Điện áp định mức : 220 V .
 - Công suất định mức : từ 20 W đến 300 W .
    4 . Sử dụng :
 • Động cơ điện một pha có cấu tạo đơn giản , dễ sử dụng , ít hỏng .
 • Trong sản xuất được dùng để chạy máy tiện , máy khoan , máy xay … Trong gia đình được dùng cho tủ lạnh , quạt điện , máy bơm nước , máy giặt …
 - Điện áp cung cấp cho động cơ không được lớn hơn hay nhỏ hơn điện áp định mức của động cơ .
 - Không để động cơ làm việc quá công suất định mức .
 - Định kỳ tra dầu mỡ cho ổ bi .
 - Đặt động cơ nơi chắc chắn , sạch sẽ , khô ráo , thoáng gió và ít bụi .
 - Động cơ mới hay lâu ngày mới sử dụng cần kiểm tra chạm vỏ .
II . Quạt điện :
    1 . Cấu tạo : gồm có hai bộ phận chính :
 - Động cơ điện là động cơ điện một pha .
 - Cánh quạt được làm bằng nhựa , lắp với trục động cơ điện , khi quay thì tạo ra gió .
 - Ngoài ra , còn có lồng bảo vệ , nút điều chỉnh tốc độ , nút thay đổi hướng gió , nút hẹn giờ …
    2 . Nguyên lý làm việc :
 - Khi đóng điện , động cơ điện quay , kéo cánh quạt quay theo , tạo ra gió làm mát .
    3 . Phân loại : gồm có : quạt trần , quạt treo tường , quạt đứng , quạt bàn .
    4 . Sử dụng :
 - Điện áp cung cấp cho quạt điện không được lớn hơn hay nhỏ hơn điện áp định mức của quạt điện .
 - Không để quạt điện làm việc quá công suất định mức .
 - Định kỳ tra dầu mỡ cho ổ quay .
 - Đặt quạt điện nơi chắc chắn , sạch sẽ , khô ráo , thoáng gió và ít bụi .
 - Quạt điện mới hay lâu ngày mới sử dụng cần kiểm tra chạm vỏ .
 - Cánh quạt quay nhẹ nhàng , không bị rung bị lắc bị vướng .
III . Câu hỏi :
   1 . Cấu tạo của động cơ điện gồm những bộ phận cơ bản nào ?
   2 . Động cơ điện được sử dụng để làm gì ? Em hãy nêu ứng dụng của động cơ điện
   3 . Hãy nêu tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện ?

• Học sinh chép bài và trả lời các câu hỏi vào vở , khi đi học lại , thầy sẽ sửa và kiểm tra !
• Học sinh vào đường link dưới , học trực tuyến , thứ 6 ngày 26-02-2021 , vào lúc 14h15 - 15h
https://us05web.zoom.us/j/3465004955?pwd=dFJzY3BTSndRREdnb3BMWXNpQyt6dz09
ID : 3465004955         Pass : g04ayW
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BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN
I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: SGK

II.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
1.Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:



2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
[image: ]

III.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
	TT
	Vật liệu, thiết bị
	SL
	YCKT

	1
	Đèn sợi đốt
	1
	5W

	2
	Đui đèn
	1
	5A

	3
	Công tắc 3 cực
	2
	5A

	4
	Cầu chì
	1
	2A

	5
	Bảng điện
	2
	

	6
	Dây điện
	2m
	2 màu

	7
	Băng cách điện
	1c
	



IV.Lắp đặt mạch:
Qui trình lắp đặt:
-Vạch dấu
-Khoan lỗ bảng điện.
-Lắp TBĐ vào BĐ.
-Nối dây mạch điện.
-Kiểm tra.
CẨU HỎI ÔN TẬP
https://forms.gle/GuFvv4QNEFhBe3UeA
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